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Tóm tắt. Protocorm của cây lan Hoàng thảo Giả hạc (Dendrobium anosmum Lindl.) bốn tuần tuổi được sử 

dụng để làm vật liệu khởi đầu cho nhân giống in vitro. Dịch chiết gốc vi khuẩn lam Arthrospira sp. được 

tạo thành bằng cách nghiền 1 g sinh khối tươi trong 100 mL nước cất. Kết quả cho thấy dịch chiết vi 

khuẩn lam có tác dụng tăng cường sự nhân chồi và ra rễ của cây lan Hoàng thảo Giả hạc nuôi cấy in 

vitro. Môi trường MS cơ bản bổ sung 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 saccharose và 1,5 mg·L–1 BAP kết hợp với 20 

mL·L–1 dịch chiết vi khuẩn lam thích hợp cho sự nhân protocorm và môi trường tối ưu cho nhân chồi. 

Đường kính cụm protocorm thu được là 2,43 cm. Môi trường MS cơ bản bổ sung 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 

saccharose và 1,0 mg·L–1 BAP kết hợp với 20 mL·L–1 dịch chiết vi khuẩn lam là môi trường tối ưu cho 

nhân chồi, số chồi/mẫu đạt 4,7; chồi cao 1,37 cm. Môi trường MS cơ bản bổ sung 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 

saccharose và 1,5 mg·L–1 NAA kết hợp với 30 mL·L–1 dịch chiết vi khuẩn lam thích hợp nhất cho tạo rễ 

từ chồi in vitro với 4,87 rễ/chồi; chiều dài rễ là 0,74 cm và chiều cao chồi là 2,76 cm. Kết quả này sẽ mở ra 

triển vọng ứng dụng dịch chiết vi khuẩn lam giúp giảm chi phí trong công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực 

vật. 

Từ khóa: Dendrobium anosmum, dịch chiết vi khuẩn lam, nhân giống in vitro, nhân nhanh chồi, tạo rễ 
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Abstract. Protocorms of 4-week-old Dendrobium anosmum Lindl. were used as initial material for in vitro 

propagation. The stock extract of Arthrospira sp. was prepared by grinding 1 g of fresh biomass in 100 

mL of distilled water. The in vitro propagation results show that the cyanobacterial extract has the effect 
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of enhancing shoot multiplication and rooting of Dendrobium anosmum. An MS basal medium 

supplemented with 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 saccharose, and 1.5 mg·L–1 BAP in combination with 20 mL·L–1 

cyanobacteria extract was suitable for protocorm multiplication with a protocorm cluster diameters of 

2.43 cm. An MS medium supplemented with 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 sucrose, and 1.0 mg·L–1 BAP combined 

with 20 mL·L–1 cyanobacterial extract was optimal for shoot multiplication. The number of 

shoots/explant reached 4.7 and a shoot height of 1.37 cm. An MS medium supplemented with 6 g·L–1 

agar, 30 g·L–1 sucrose, and 1.5 mg·L–1 NAA in combination with 30 mL·L–1 cyanobacteria extract was the 

most suitable for rooting with 4.87 roots/bud; the root length was 0.74 cm, and the shoot height was 2.76 

cm. These results would open up the application of cyanobacterial extract to reduce costs in plant tissue 

culture technology. 

Keywords: Dendrobium anosmum, cyanobacterial extract, in vitro propagation, shoot multiplication, 

rooting 

1 Mở đầu 

Khả năng tái sinh in vitro của thực vật phụ 

thuộc nhiều vào các kỹ thuật nuôi cấy mô  mang 

lại nhiều thành công trong cải thiện cây trồng [1]. 

Hiện kỹ thuật nuôi cấy mô đã được ứng dụng 

thành công trên nhiều loại cây trồng, cây rừng và 

cây ăn quả ở các phòng thí nghiệm vi nhân giống 

thương mại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, công 

nghệ tế bào thực vật  sử dụng nhiều vốn, lao động 

và năng lượng. Do đó, cần phải có các lựa chọn các 

phương án kỹ thuật với chi phí thấp hỗ trợ cho 

công nghệ nuôi cấy mô. Trong các công nghệ chi 

phí thấp, việc giảm chi phí đạt được bằng cách cải 

thiện hiệu suất của quy trình và sử dụng tốt hơn 

các nguồn tài nguyên sẵn có trong tự nhiên thay 

cho hóa chất thương mại [2]. Hai loại 

phytohormone, tức là cytokinin và auxin rất quan 

trọng đối với quá trình tái sinh in vitro của thực vật 

[3]. Vi khuẩn lam (VKL) được biết là có khả năng 

tích luỹ và giải phóng nhiều loại phytohormone 

như auxin, gibberellin, cytokinin, vitamin, 

polypeptite và amino acid, giúp thúc đẩy sự tăng 

trưởng và phát triển của cây trồng [4]. Có nhiều ví 

dụ về vi khuẩn lam từ các chi khác nhau tạo ra cả 

IAA ngoại sinh và nội sinh [5] và ứng dụng trong 

nuôi cấy mô tế bào thực vật. Tái sinh in vitro cây 

Oryza sativa, Triticum aestivum, Solanum tuberosum, 

Brassica oleracea, Nicotiana tabacum và cây cảnh 

Lilium alexandrae đã được thực hiện thành công 

trong môi trường MS có bổ sung chất chiết xuất từ 

vi khuẩn lam [6, 7]. Ở Việt Nam, nghiên cứu sử 

dụng dịch chiết VKL Spirulina đã không những 

kích thích quá trình tạo chồi mà còn gia tăng tỉ lệ 

sống của cây Lan hài hồng in vitro [8].  

Lan Hoàng thảo (Dendrobium anosmum 

Lindl.) là một trong những loài lan rừng có giá trị 

nhờ vẻ đẹp và hương thơm của nó. Hiện nay, đã có 

nhiều nghiên cứu hỗ trợ phát triển kỹ thuật nuôi 

cấy mô tế bào với chi phí thấp và thân thiện môi 

trường để nhân nhanh giống lan phục vụ thị 

trường cây cảnh. Bài báo này trình bày kết quả 

nghiên cứu ảnh hưởng của dịch chiết vi khuẩn lam 

Arthrospira sp. đến nhân giống in vitro lan Hoàng 

thảo Giả hạc (Dendrobium anosmum Lindl.). Loài vi 

khuẩn lam này có nguồn gốc địa phương, được 

nuôi trồng dễ dàng. Kết quả này mở ra triển vọng 

ứng dụng dịch chiết VKL làm giảm chi phí trong 

công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật. 

2 Vật liệu và phương pháp 

2.1 Vật liệu 

– Vật liệu nuôi cấy khởi đầu của chúng tôi là 

protocorm của cây lan Hoàng thảo Giả hạc 

(Dendrobium anosmum Lindl.) bốn tuần tuổi do 

phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh học ứng dụng, 

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế cung cấp. 

– Dịch chiết vi khuẩn lam (Arthrospira sp.) có 

nguồn gốc từ sông Như Ý, thành phố Huế. 
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2.2 Phương pháp 

Chuẩn bị dịch chiết vi khuẩn lam 

Vi khuẩn lam được nuôi trong môi trường 

Z8 [9] trong bình nuôi 5 L, thu sinh khối sau 18 

ngày nuôi cấy bằng cách lọc qua lưới. Sinh khối 

tươi của VKL được giữ đông (trong ngăn đá tủ 

lạnh) trong 12 h để phá vỡ tế bào; sau đó nghiền 

bằng cối chày sứ vô trùng. Dịch chiết gốc được 

điều chế bằng cách nghiền 1 g sinh khối tươi trong 

100 mL nước cất. Lọc dịch nghiền qua giấy lọc để 

lấy dịch chiết nội bào sử dụng cho các nghiên cứu 

tiếp theo. Dịch chiết được bảo quản trong tủ lạnh ở  

–4 °C đến khi sử dụng. 

Nhân protocorm 

Các protocorm được cấy chuyển trên môi 

trường MS chứa 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 saccharose và 

bổ sung dịch chiết vi khuẩn lam ở nồng độ 10–40 

mL·L–1 và chất điều hòa sinh trưởng (ĐHST) BAP 

(6-benzylaminopurine) hay KIN (kinetin) ở nồng 

độ 0,5–2 mg·L–1 hoặc bổ sung dịch VKL ở nồng độ 

20 và 30 mL·L–1 kết hợp với BAP hoặc KIN ở nồng 

độ 0–2 mg·L–1 để đánh giá ảnh hưởng của dịch VKL 

riêng rẽ và kết hợp với chất ĐHST đến nhân 

protocorm. Theo dõi các chỉ tiêu gồm đường kính 

cụm protocorm (cm), hình thái protocorm và mức 

độ tạo chồi (đánh giá bằng cảm quang). Số liệu 

nghiên cứu được thu thập sau bốn tuần nuôi cấy. 

Nhân chồi 

Chồi in vitro (1–1,5 cm) được tách riêng rẽ, 

cấy trên môi trường MS chứa 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 

saccharose và bổ sung riêng rẽ BAP và KIN từ 0,5 

đến 2,0 mg·L–1, kết hợp với dịch chiết VKL ở nồng 

độ 20 và 30 mL·L–1 để thăm dò khả năng nhân 

nhanh chồi. Số liệu được thu thập sau bốn tuần 

nuôi cấy. Theo dõi các chỉ tiêu gồm số chồi, chiều 

cao chồi (cm), và đặc điểm chồi (bằng mô tả). 

 

 

Tạo rễ từ chồi in vitro 

Chồi in vitro (1,5–2,0 cm) được tách riêng rẽ 

và cấy trên môi trường cơ bản MS chứa 8 g·L–1 agar, 

30 g·L–1 saccharose và bổ sung dịch chiết VKL ở 

nồng độ (10–40 mL·L–1) và NAA (1-

naphthaleneacetic acid) hay IBA (indole-3-butyric 

acid) ở nồng độ 0,5–2 mg·L–1 để đánh giá ảnh 

hưởng của VKL đối với sự tạo rễ so với chất ĐHST 

bổ sung. Số liệu nghiên cứu được thu thập sau bốn 

và sáu tuần nuôi cấy. Theo dõi các chỉ tiêu gồm số 

rễ và độ dài rễ. 

Điều kiện thí nghiệm  

Các thí nghiệm được tiến hành trong điều 

kiện đồng nhất về nhiệt độ (24–26 °C), cường độ 

chiếu sáng (2000–3000 lux) và thời gian chiếu sáng 

(16 h trong một ngày). Các thí nghiệm được bố trí 

hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi thí nghiệm được lặp lại 

ba lần, mỗi lần tối thiểu mười mẫu. 

Xử lý số liệu  

Kết quả thí nghiệm được xử lý bằng phần 

mềm SPSS 22 với mức ý nghĩa p < 0,05. 

3 Kết quả 

3.1 Ảnh hưởng của dịch chiết vi khuẩn lam 

đến nhân protocorm lan Hoàng thảo Giả 

hạc 

Cụm protocorm (đường kính 0,2–0,5 cm) có 

màu xanh nhạt hoặc vàng chanh, được cấy chuyển 

lên môi trường MS bổ sung riêng rẽ BAP và KIN ở 

các nồng độ khác nhau (0,5–2,0 mg·L–1) hoặc dịch 

chiết vi khuẩn lam ở nồng độ 10–40 mL·L–1 để 

thăm dò khả năng nhân nhanh protocorm sau bốn 

tuần nuôi cấy. Kết quả khảo sát khả năng nhân 

protocorm sau bốn tuần nuôi cấy thông qua theo 

dõi các thông số đường kính protocorm, đặc điểm 

hình thái và mức độ tạo chồi được trình bày ở Bảng 

1.
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Bảng 1. Ảnh hưởng riêng rẽ của BAP, KIN và dịch chiết VKL đến khả năng nhân protocorm sau bốn tuần nuôi cấy 

Dịch chiết 

VKL (mL·L–1) 

Chất ĐHST (mg·L–1) Đường kính 

 protocorm (cm) 

Đặc điểm  

hình thái 

Mức độ  

tạo chồi BAP KIN 

10   1,35b Xanh, nhỏ ++ 

20   1,66a Xanh, to +++ 

30   1,69a Xanh, to +++ 

40   1,17cd Xanh nhạt, to ++ 

 0,5  0,82f Xanh nhạt, nhỏ + 

 1,0  0,95f Xanh nhạt + 

 1,5  1,33b Xanh, nhỏ ++ 

 2,0  1,08cde Xanh nhạt, nhỏ + 

  0,5 1,08cde Xanh nhạt, nhỏ + 

  1,0 1,23bc Xanh nhạt, nhỏ ++ 

  1,5 1,38b Xanh, nhỏ ++ 

  2,0 1,07de Xanh nhạt + 

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p 

< 0,05 (Kiểm định Duncan). –: Không phát sinh chồi; +: Phát sinh chồi yếu; ++: Phát sinh chồi trung bình; +++: Phát sinh 

chồi mạnh.

Sau bốn tuần nuôi cấy, môi trường bổ sung 

dịch chiết vi khuẩn lam có tác động tốt đến khả 

năng nhân protocorm. Trên môi trường bổ sung 

20 và 30 mL·L–1 dịch chiết VKL, cụm protocorm có 

kích thước lớn và mức độ phát sinh chồi mạnh. Vì 

vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu phối hợp sử 

dụng dịch chiết với các chất ĐHST. Kết quả nghiên 

cứu ảnh hưởng kết hợp BAP, KIN và dịch chiết 

VKL đến khả năng nhân protocorm sau bốn tuần 

nuôi cấy được trình bày ở Bảng 2.

 

Bảng 2. Ảnh hưởng của kết hợp BAP hoặc KIN với dịch chiết VKL đến khả năng nhân protocorm                                               

sau bốn tuần nuôi cấy 

Dịch chiết 

VKL (mL·L–1) 

Chất ĐHST (mg·L–1) Đường kính  

protocorm (cm) 

Đặc điểm  

hình thái 

Mức độ  

tạo chồi BAP KIN 

20 

0,0  1,66cd Xanh +++ 

0,5  1,96bcd Xanh nhạt + 

1,0  2,13ab Xanh +++ 

1,5  2,43a Xanh +++ 

2,0  2,18ab Xanh +++ 

30 

0,0  1,69cd Xanh +++ 

0,5  1,91bcd Xanh nhạt + 

1,0  2,21ab Xanh +++ 

1,5  2,01bc Xanh nhạt ++ 

2,0  1,62d Xanh nhạt + 
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Dịch chiết 

VKL (mL·L–1) 

Chất ĐHST (mg·L–1) Đường kính  

protocorm (cm) 

Đặc điểm  

hình thái 

Mức độ  

tạo chồi BAP KIN 

20 

 0,0 1,66d Xanh +++ 

 0,5 1,79bcd Xanh nhạt + 

 1,0 2,05ab Xanh +++ 

 1,5 2,21a Xanh +++ 

 2,0 1,99abc Xanh nhạt ++ 

30 

 0,0 1,69cd Xanh +++ 

 0,5 2,02ab Xanh +++ 

 1,0 2,18a Xanh +++ 

 1,5 1,76bcd Xanh nhạt ++ 

 2,0 1,53d Xanh nhạt + 

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p 

< 0,05 (Kiểm định Duncan). –: Không phát sinh chồi; +: Phát sinh chồi yếu; ++: Phát sinh chồi trung bình; +++: Phát sinh 

chồi mạnh; ++++: Phát sinh chồi rất mạnh

Kết quả ở Bảng 2 cho thấy việc bổ sung 20 

và 30 mL·L–1 dịch chiết VKL kết hợp với BAP và 

KIN vào môi trường nuôi cấy có tác động tốt đến 

khả năng nhân protocorm sau bốn tuần nuôi cấy. 

Môi trường bổ sung 20 mL·L–1 dịch chiết vi khuẩn 

lam kết hợp với BAP và KIN nồng độ 1,5 mg·L–1 

có ảnh hưởng tốt nhất tới khả năng nhân 

protocorm với đường kính cụm 2,43 và 2,21 cm 

(Hình 1a,b). Protocorm có màu xanh, kích thước 

lớn; các protocorm tạo chồi và chồi phát triển 

mạnh. Môi trường kết hợp 1,5 mg·L–1 BAP và 20 

mL·L–1 dịch chiết VKL cho đường kính protocorm 

tăng 1,82 lần so với môi trường chỉ bổ sung 1,5 

mg·L–1 BAP (đường kính protocorm chỉ đạt 1,33 

cm). Trên môi trường bổ sung 30 mL·L–1 dịch chiết 

VKL kết hợp với BAP nồng độ từ 0,5 và 2 mg·L–1, 

protocorm có kích thước nhỏ, màu xanh nhạt, mức 

độ phát sinh chồi yếu. Trong khi đó, môi trường 

bổ sung 30 mL·L–1 dịch chiết VKL kết hợp kết hợp 

với KIN nồng độ 1 mg·L–1 cho protocorm tốt 

(đường kính cụm protocorm đạt 2,18 cm) và chồi 

phát sinh mạnh (Hình 1c).  

Như vậy, môi trường thích hợp cho nhân 

nhanh protocorm là môi trường kết hợp 1,5  

mg·L–1 BAP và 20 mL·L–1 dịch chiết VKL cho 

đường kính protocorm 2,43 cm. 

 

Hình 1. Nhân giống in vitro cây Lan Hoàng 

thảo Giả hạc  

Protocorm sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường bổ 

sung:    a. 1,5 mg·L–1 BAP + 20 mL·L–1 dịch chiết VKL; 

b. 1,5 mg·L–1 KIN + 20 mL·L–1 dịch chiết VKL; c. 1,0 

mg·L–1 KIN + 30 mL·L–1 dịch chiết VKL. 

Chồi sau 4 tuần nuôi cấy trên môi trường bổ 

sung: d. 1,0 mg·L–1 BAP + 20 mL·L–1 dịch chiết VKL; e. 

1,0 mg·L–1 KIN + 20 mL·L–1 dịch chiết VKL; f. 1,5 mg·L–1 

KIN + 20 mL·L–1 dịch chiết VKL. 

Rễ sau 6 tuần nuôi cấy trên môi trường bổ 

sung: g. 1,5 mg·L–1 NAA; h. 1,5 mg·L–1 NAA + 20 mL·L–

1 dịch chiết VKL; i: 1,5 mg·L–1 NAA + 30 mL·L–1 dịch 

chiết VKL; Thước 1 cm. 
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3.2 Ảnh hưởng của BAP, KIN và dịch chiết 

VKL đến khả năng nhân chồi 

Các chồi phát triển từ protocorm (1–2 lá mầm) 

được tách riêng và cấy trên môi trường dinh dưỡng 

cơ bản MS bổ sung riêng rẽ và phối hợp BAP, KIN 

(0,5–2 mg·L–1) và dịch chiết VKL (10–40 mL·L–1) để 

thăm dò khả năng nhân chồi. Kết quả ảnh hưởng của 

các chất ĐHST đến quá trình nhân chồi được đánh 

giá thông qua số chồi/mẫu, chiều cao chồi và hình 

thái chồi (Bảng 3). 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy dịch chiết VKL có 

hiệu quả tích cực đến nhân chồi. Môi trường bổ 

sung 30 mL·L–1 dịch chiết VKL có ảnh hưởng tốt 

nhất tới khả năng nhân nhanh chồi với 3,07 chồi từ 

một chồi ban đầu, chiều cao chồi trung bình là 1,38 

cm, chồi xanh, mập.

Bảng 3. Ảnh hưởng riêng rẽ của BAP, KIN và dịch chiết VKL đến khả năng nhân nhanh chồi sau bốn tuần nuôi cấy 

Dịch chiết VKL                            

(mL·L–1) 

Chất ĐHST (mg·L–1) Số chồi (chồi/ 

mẫu) 

Chiều cao chồi 

(cm) 

Đặc điểm  

hình thái BAP KIN 

10   2,48bc 1,06bc Chồi xanh, nhỏ 

20   3,00ab 1,32a Chồi xanh, mập 

30   3,07a 1,38a Chồi xanh, mập 

40   2,12cd 1,19ab Chồi chậm phát triển 

 0,5  2,33cd 0,95c Chồi xanh nhạt, nhỏ 

 1,0  2,70abc 1,04bc Chôi xanh nhạt 

 1,5  2,48bc 1,29a Chồi xanh nhạt, mập 

 2,0  2,12cd 1,03bc Chồi xanh nhạt, nhỏ 

  0,5 2,13cd 1,07bc Chồi xanh nhạt, nhỏ 

  1,0 2,24cd 1,18ab Chồi chậm phát triển 

  1,5 2,57abc 1,39a Chồi xanh nhạt 

  2,0 1,77d 1,28a Chồi xanh nhạt, nhỏ 

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p 

< 0,05 (Kiểm định Duncan).

 

3.3 Ảnh hưởng kết hợp của BAP, KIN và dịch 

chiết VKL đến khả năng nhân chồi 

Kết quả khảo sát ảnh hưởng của BAP và KIN 

(0–2 mg·L–1) kết hợp dịch chiết VKL 20 và 30  

mL·L–1 đến khả năng nhân nhanh chồi sau bốn 

tuần nuôi cấy được trình bày ở Bảng 4 và Hình 1. 

Kết quả cho thấy môi trường bổ sung BAP và KIN 

kết hợp với dịch chiết VKL có tác động tốt đến khả 

năng nhân chồi in vitro, thể hiện ở sự gia tăng số 

chồi/mẫu, chiều cao chồi và hình thái chồi. Đối với 

số lượng chồi thì nồng độ dịch chiết VKL 20 mL·L–

1 kết hợp với BAP 1 mg·L–1 cho số chồi/mẫu cao 

nhất (4,7 chồi/mẫu) (Hình 1d), tăng 1,74 lần so với 

môi trường chỉ bổ sung 1 mg·L–1 BAP (chỉ đạt 2,7 

chồi/mẫu). Chồi có màu xanh; đường kính chồi 

tăng với 3–4 lá. Về chiều cao chồi thì nồng độ VKL 

30 mL·L–1 kết hợp với KIN 1 mg·L–1 cho kết quả tốt 

nhất (1,69 cm).
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Bảng 4. Ảnh hưởng kết hợp của dịch chiết VKL với BAP hoặc KIN đến khả năng nhân nhanh chồi                                               

sau bốn tuần nuôi cấy 

Dịch chiết VKL 

(mL·L–1) 

Chất ĐHST (mg·L–1) 
Số chồi (chồi/mẫu) 

Chiều cao chồi 

(cm) 
Đặc điểm hình thái 

BAP KIN 

20 

0,0  3,00c 1,32ab Chồi xanh, mập 

0,5  3,76abc 1,48a Chồi xanh, nhỏ 

1,0  4,70a 1,37ab Chồi xanh, mập 

1,5  4,11ab 1,31ab Chồi xanh nhạt 

2,0  3,37bc 1,06b Chồi xanh nhạt, nhỏ 

30 

0,0  3,07bc 1,38ab Chồi xanh, mập 

0,5  3,68abc 1,58a Chồi xanh, nhỏ 

1,0  3,96abc 1,51a Chồi xanh, nhỏ 

1,5  3,67abc 1,30ab Chồi xanh nhạt, nhỏ 

2,0  3,04bc 1,12b Chồi chậm phát triển 

20 

 0,0 3,00c 1,32ab Chồi xanh nhạt, nhỏ 

 0,5 3,48ab 1,40ab Chồi xanh nhạt, mập 

 1,0 4,14a 1,61a Chồi xanh, mập 

 1,5 4,39a 1,49ab Chồi xanh, mập 

 2,0 3,77ab 1,31ab Chồi xanh nhạt, mập 

30 

 0,0 3,07b 1,38ab Chồi xanh nhạt, nhỏ 

 0,5 3,68ab 1,52ab Chồi xanh nhạt, mập 

 1,0 3,93ab 1,69a Chồi xanh, mập 

 1,5 3,47ab 1,42ab Chồi xanh nhạt, mập 

 2,0 2,96c 1,19b Chồi xanh, nhỏ 

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p 

< 0,05 (Kiểm định Duncan).

3.4 Ảnh hưởng của NAA, IBA và dịch chiết 

VKL đến tạo rễ 

Các chồi in vitro (cao 1,5–2 cm) được tách 

riêng và cấy trên môi trường cơ bản MS bổ sung 

NAA, IBA (0,5–2 mg·L–1) và dịch chiết VKL (10–40 

mL·L–1) để khảo ảnh hưởng của các chất ĐHST đến 

khả năng hình thành và phát triển rễ từ chồi in 

vitro. Kết quả được trình bày ở Bảng 5.
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Bảng 5. Ảnh hưởng riêng rẽ của NAA, IBA và dịch chiết VKL đến khả năng hình thành và phát triển rễ từ chồi in 

vitro sau sáu tuần nuôi cấy 

Dịch chiết VKL 

(mL·L–1) 

Chất ĐHST (mg·L–1) Số rễ/chồi 
Chiều cao chồi 

(cm) 

Chiều dài rễ  

(cm) 

NAA IBA    

10   2,33d 1,97ef 0,56ef 

20   2,63cd 2,18de 1,12a 

30   2,33d 1,81f 0,57ef 

40   1,67e 1,76f 0,64cdef 

 0,5  2,89bcd 1,99ef 0,70bcdef 

 1,0  3,40b 2,51bc 0,78bcd 

 1,5  4,11a 2,67ab 0,87b 

 2,0  3,27bc 2,77a 0,60def 

  0,5 3,07bc 2,43bcd 0,82bc 

  1,0 3,20bc 2,35cd 0,57ef 

  1,5 3,13bc 2,31cd 0,55ef 

  2,0 2,60cd 1,92ef 0,51f 

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p 

< 0,05 (Kiểm định Duncan).

Môi trường bổ sung dịch chiết VKL riêng rẽ 

tác động kém hiệu quả đối với sự ra rễ. Số rễ/chồi, 

chiều cao chồi và chiều dài rễ nhỏ hơn so với các 

nghiệm thức bổ sung NAA và IBA. NAA có tác 

động tốt nhất đến khả năng tạo rễ của chồi in vitro. 

Môi trường bổ sung NAA 1,5 mg·L–1 là thích hợp 

nhất cho quá trình hình thành rễ, đạt 4,11 số rễ/chồi 

và chiều dài rễ đạt 0,87 cm (Hình 1g). Ở nồng độ 2 

mg·L–1 NAA, chiều cao chồi cao nhất đạt 2,77 cm. 

Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của NAA 1,5 

mg·L–1 kết hợp với dịch chiết VKL với nồng độ 0–

40 mL·L–1. Kết quả trình bày ở Bảng 6 cho thấy 

NAA nồng độ 1,5 mg·L–1 kết hợp với dịch chiết 

VKL nồng độ 30 mL·L–1 cho số rễ lớn nhất (4,87 số 

rễ/chồi, tăng 1,18 lần so với môi trường chỉ bổ sung 

NAA 1,5 mg·L–1) và chiều dài rễ là 0,74 cm (Hình 

1i). So với nhân protocorm và nhân chồi, dịch chiết 

tảo lam ít ảnh hưởng đến quá trình tạo rễ. Nhìn 

chung, sự khác biệt về số rễ giữa các công thức 

không lớn. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của 1,5 mg·L–1 NAA kết hợp với dịch chiết VKL đến tạo rễ sau sáu tuần nuôi cấy 

NAA (mg·L–1) 
Dịch chiết VKL  

(mL·L–1) 
Số rễ/chồi 

Chiều cao chồi  

(cm) 

Chiều dài rễ  

(cm) 

 0 4,11c 2,67b 0,87a 

 10 4,15bc 2,48b 0,71a 

1,5 20 4,47b 2,50b 0,72a 

 30 4,87a 2,76a 0,74a 

 40 3,93c 2,45b 0,71a 

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột cho biết sự sai khác có ý nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p 

< 0,05 (Kiểm định Duncan).
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4 Thảo luận 

Các chất hữu cơ thường được bổ sung vào 

môi trường nuôi cấy để kích thích sinh trưởng của 

mẫu vật. Một số vật chất hữu cơ được bổ sung vào 

môi trường nuôi cấy lan như chuối, khoai tây, nước 

dừa, pepton, tripton, bột nấm men và tảo spirulina 

[8]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh 

hưởng của dịch chiết vi khuẩn lam lên quá trình 

sinh trưởng và phát triển của lan Hoàng thảo Giả 

hạc nuôi cấy in vitro. 

Vi khuẩn lam quang hợp tạo ra nhiều loại 

chất, bao gồm chất kháng sinh, vitamin và chất 

điều hòa sinh trưởng thực vật [10]. Trong số các 

chất điều hòa sinh trưởng, gibberellin, auxin, 

cytokinin, ethylene, acid abscisic và acid jasmonic 

đã được phát hiện trong VKL [11].  

Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ dịch 

chiết VKL 20 mL·L–1 kết hợp với KIN 1 mg·L–1 cho 

số chồi/mẫu cao nhất (4,7 chồi/mẫu). Về chiều cao 

chồi thì nồng độ VKL 30 mL·L–1 kết hợp với KIN 1 

mg·L–1 cho kết quả tốt nhất (1,69 cm). Theo Benerjee 

và Sarkar, hiệu quả kết hợp của vi khuẩn lam và 

môi trường MS (70 + 30 mL) được công bố là tối ưu 

cho sự tăng sinh chồi Stevia rebaudiana in vitro, cho 

20 chồi/ mẫu cấy với chiều dài chồi 9,5 cm [12]. Kết 

quả tương tự cũng thu được với một loại dược liệu 

khác là Becopa monneri. Phản ứng tốt nhất thu được 

trên môi trường có vi khuẩn lam bổ sung KIN 2 

mg·L–1 cho tần số tái sinh 80% với tối đa 5 chồi/ mẫu 

[13]. Trong một công bố khác sử dụng môi trường 

nuôi cấy VKL để chuẩn hóa quy trình tái sinh của 

Becopa monneri, chồi được tái sinh từ các mẫu đoạn 

thân có mắt lá thông qua sự tăng sinh chồi bên [14, 

15]. Ở Việt Nam, Nguyễn Thị Cúc và cs. cho thấy 

việc bổ sung tảo Spirulina có tác động tốt đến sự 

sinh trưởng và phát triển của chồi lan Hài hồng in 

vitro [8]. Số lá, số chồi, chiều cao chồi và tỷ lệ sống 

của mẫu cấy đạt tốt nhất khi bổ sung 50 mg·L–1 bột 

tảo. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 

dịch chiết của vi khuẩn lam cũng có tác động tốt 

đến nhân protocorm, nhân chồi và tạo rễ của lan 

Hoàng thảo Giả hạc khi bổ sung riêng rẽ hoặc kết 

hợp với chất điều hòa sinh trưởng. 

5 Kết luận 

Dịch chiết vi khuẩn lam có tác dụng tăng 

cường sự nhân chồi và ra rễ của cây lan Hoàng thảo 

Giả hạc nuôi cấy in vitro. Môi trường MS cơ bản, bổ 

sung 6 g·L–1 agar, 30 g·L–1 saccharose và 1,5 mg·L–1 

BAP kết hợp với 20 mL·L–1 dịch chiết vi khuẩn lam, 

thích hợp cho sự nhân nhanh protocorm với đường 

kính cụm protocorm là 2,43 cm. Môi trường MS cơ 

bản, bổ sung 6 g·L–1, agar, 30 g·L–1 saccharose và 1 

mg·L–1 BAP kết hợp với 20 mL·L–1 dịch chiết VKL, 

thích hợp cho nhân chồi; số chồi/mẫu đạt 4,70; chồi 

cao 1,37 cm. Môi trường MS cơ bản, bổ sung 6 g·L–

1 agar, 30 g·L–1 saccharose và 1,5 mg·L–1 NAA kết 

hợp với 30 mL·L–1 dịch chiết  tảo, thích hợp nhất 

cho tạo rễ từ chồi in vitro với 4,87 rễ/chồi; chiều dài 

rễ là 0,74 cm và chiều cao chồi là 2,76 cm. 
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